
UBND TP GIA NGHĨA                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MN HOA BƯỞI                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

THỰC ĐƠN CỦA BÉ  

TUẦN 08: Từ ngày 28/10 đến ngày 01/11/2024 

 

THỨ/NGÀY      

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

28/10 29/10 30/10 31/10 01/11 

 

 

SÁNG 

- Bún thịt bò - Cháo tim 

heo khoai tây 

cà rốt 

- Lagu bò, 

bánh mì 

- Cháo tôm bí 

đỏ. 

- Bún thịt bò 

 

 

 

TRƯA 

- Cơm trắng 

- Thịt heo 

kho đậu 

khuôn 

- Canh rau 

tập tàng nấu 

thịt heo. 

- Cơm trắng 

- Thịt gà kho 

cà rốt su hào 

- Canh bí 

xanh xương 

gà  

 

- Cơm trắng 

- Cá diêu 

hồng sốt cam 

- Canh chua 

cá diêu hồng 

- Cơm trắng 

- Trứng đảo 

thịt heo. 

- Canh bí đỏ 

xương heo. 

 

- Cơm trắng 

- Tôm rim thịt 

heo 

- Canh bầu 

nấu tôm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND TP GIA NGHĨA                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MN HOA BƯỞI                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

THỰC ĐƠN CỦA BÉ  

TUẦN 09: Từ ngày 04/11 đến ngày 08/11/2024 

 

THỨ/NGÀY      

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 

 

 

SÁNG 

- Phở thịt bò - Cháo tim 

heo đậu xanh 

- Bún hầm thịt 

bò cà rốt 

 

- Cháo tôm bí 

đỏ. 

-  Nui hầm 

sườn non thịt 

heo, cà chua 

 

 

 

TRƯA 

- Cơm trắng 

- Đậu khuôn 

nhồi thịt sốt 

cà chua 

- Canh rau 

tập tàng nấu 

cua đồng 

- Cơm trắng 

- Gà rôti 

- Canh bí 

xanh xương 

gà  

 

- Cơm trắng 

- Cá chim sốt 

chua ngọt 

- Canh chua  

- Cơm trắng 

- Thịt heo 

viên chiên sốt 

cà chua. 

- Canh giá đỗ, 

lá hẹ, cà chua, 

trứng gà. 

 

- Cơm trắng 

- Tôm rim thịt 

heo 

- Canh bầu 

nấu tôm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   UBND TP GIA NGHĨA                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MN HOA BƯỞI                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

THỰC ĐƠN CỦA BÉ  

TUẦN 10: Từ ngày 11/11 đến ngày 15/11/2024 

 

THỨ/NGÀY      

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 

 

 

SÁNG 

- Phở thịt bò - Cháo tim 

heo bí đỏ 

-  Nui hầm 

sườn non thịt 

heo, cà chua 

- Cháo tôm 

đậu xanh 

- Bún thịt bò 

 

 

 

TRƯA 

- Cơm trắng 

- Đậu khuôn 

nhồi thịt sốt 

cà chua 

- Canh rau 

tập tàng nấu 

cua đồng 

- Cơm trắng 

- Gà kho cà 

rốt su hào 

- Canh bí 

xanh xương 

gà  

 

- Cơm trắng 

- Cá chim sốt 

chua ngọt 

- Canh chua 

cá 

- Cơm trắng 

- Thịt bò xào 

đậu ve. 

- Canh bí đỏ 

xương heo 

 

 

- Cơm trắng 

- Tôm rim thịt 

heo 

- Canh bầu 

nấu tôm 

 

 

 

CHIỀU 

- Nui sườn 

non, thịt heo 

trứng cút, cà 

rốt. 

- Bún thịt bò 

cà chua 

- Cháo thịt 

heo khoai 

lang 

 - Phở gà - Sữa chua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND TP GIA NGHĨA                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MN HOA BƯỞI                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

THỰC ĐƠN CỦA BÉ  

TUẦN 11: Từ ngày 18/11 đến ngày 22/11/2024 

 

THỨ/NGÀY      

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 

 

 

SÁNG 

- Bún thịt bò - Cháo tim 

heo bí đỏ 

Lễ 20/11 

- Nui sườn 

non, thịt heo 

trứng cút, cà 

rốt. 

- Phở thịt bò 

 

 

 

TRƯA 

- Cơm trắng 

- Đậu khuôn 

nhồi thịt sốt 

cà chua 

- Canh rau tập 

tàng nấu cua 

đồng 

- Cơm trắng 

- Cá chim 

sốt chua 

ngọt 

- Canh chua 

cá  

- Cơm trắng 

- Thịt heo kho 

trứng cút 

- Canh củ quả 

xương heo 

 

- Cơm trắng 

- Gà kho cà 

rốt su hào 

- Canh bí 

xanh xương 

gà  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND TP GIA NGHĨA                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MN HOA BƯỞI                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

THỰC ĐƠN CỦA BÉ  

TUẦN 12: Từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2024 

 

THỨ/NGÀY      

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 

 

 

SÁNG 

- Phở gà - Cháo tim 

heo bí đỏ 

- Bún sườn 

non, thịt heo  

- Nui sườn 

non, thịt heo 

trứng cút, cà 

rốt. 

- Cháo thịt bò 

đậu xanh 

 

 

 

TRƯA 

- Cơm trắng 

- Thịt heo 

kho đậu 

khuôn 

- Canh rau 

tập tàng nấu 

cua đồng 

- Cơm trắng 

- Cá diêu 

hồng sốt 

chua ngọt 

- Canh chua 

cá  

- Cơm trắng 

- Gà kho cà 

rốt su hào 

- Canh bí 

xanh xương 

gà  

 

- Cơm trắng 

- Thịt heo kho 

tôm 

- Canh bầu 

tôm 

 

- Cơm trắng 

- Trứng vịt 

đảo thịt heo 

- Canh bí đỏ 

xương heo 

 

 

 

CHIỀU 

- Bún thịt bò Nui sườn 

non, thịt heo 

trứng cút, cà 

rốt. 

 - Súp tôm  - Cháo xương 

giò thịt heo 

khoai tây củ 

rền đỏ 

- Sữa chua 

 

                Người lập                                                 Phụ trách bán trú 
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